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タイプライター
BẢN ĐỒ DỰ BÁO THIÊN TAI THÀNH PHỐ GAMAGORI

00165
タイプライター
Hãy bảo vệ bản thân trước thiên tai

00165
タイプライター
·	Nếu đang ở nhà hoặc nơi làm việc, bạn sẽ đối mặt với nguy hiểm nào, sẽ đi lánh nạn ở đâu? 
Hãy nhận thức trước và xác định rõ ràng vị trí địa điểm sơ tán đồng thời suy tính trước các việc cần làm khi cần phải đi lánh nạn.
Ngoài ra, hãy tìm hiểu về cách thức thông báo cũng như chỉ thị lánh nạn của thành phố. 

00165
タイプライター
Danh sách đồ dùng cần mang theo đi sơ tán 
 

00165
タイプライター
Cảnh báo cấp độ 3

00165
タイプライター
Cảnh báo cấp độ 4 ( Mọi người nhanh chóng lánh nạn)

00165
タイプライター
Chuẩn bị lánh nạn.
Bắt đầu sơ tán người cao tuổi 

00165
タイプライター
Cảnh báo lánh nạn.

00165
タイプライター
 Chỉ thị lánh nạn
    ( Khẩn cấp) 

00165
タイプライター
·	Chuẩn bị sẵn sàng sơ tán bất cứ lúc nào.
Những người cảm thấy không được khỏe hãy 
bắt đầu đi sơ tán.
·	Những người cần thời gian để di chuyển
(người cao tuổi, người dẫn theo trẻ nhỏ ...)
hãy bắt đầu đi sơ tán. 

00165
タイプライター
Hãy ghi nhớ những từ vựng hữu ích khi xảy ra thiên tai.

00165
タイプライター
Bạn có nói được 
tiếng Nhật không?

00165
タイプライター
Tôi không biết. 

00165
タイプライター
  Tôi muốn biết đường đến.....

00165
タイプライター
Cảnh báo động đất khẩn cấp 
(Rung chấn cấp 4 trở lên)

00165
タイプライター
Đây là Thông báo Gamagori. Thông báo khẩn có động đất. 
Động đất mạnh. Động đất mạnh.

00165
タイプライター
Cảnh báo có sóng thần lớn

00165
タイプライター
Đây là thông báo Gamagori. Cảnh báo sóng thần. 
Những người ở khu vực ven biển hãy lánh nạn đến vùng đất cao.

00165
タイプライター
Cảnh báo động đất 
(Động đất cấp 4 trở lên ở 
khu vực Tobu tỉnh Aichi)

00165
タイプライター
Đây là Thông báo Gamagori. Đã xảy ra động đất cấp độ ...... 
Hãy ngừng sử dụng lửa, bật tivi, đài radio và giữ bình tĩnh.

00165
タイプライター
Đồ thiết yếu cần mang đi sơ tán đợt 1 

00165
タイプライター
Đây là những đồ dùng thiết thực nhất mang đi lánh nạn.
Trọng lượng đồ dùng khoảng 10kg đối vơi nữ và 15kg đối 
với nam.

00165
タイプライター
Nước uống

00165
タイプライター
Bánh mì khô
Bánh quy

00165
タイプライター
Đồ ăn
đóng hộp

00165
タイプライター
Sữa bột
Đồ dùng cho
trẻ sơ sinh.

00165
タイプライター
Thuốc men

00165
タイプライター
Dụng cụ 
băng bó

00165
タイプライター
Nhiệt kế

00165
タイプライター
Băng dán 
vết thương

00165
タイプライター
Quần áo

00165
タイプライター
Khăn

00165
タイプライター
Áo mưa

00165
タイプライター
Tiền mặt

00165
タイプライター
Sổ ngân hàng

00165
タイプライター
Con dấu

00165
タイプライター
Thẻ bảo hiểm

00165
タイプライター
Giấy tờ xác nhận
thông tin cá nhân


00165
タイプライター
Sạc dự phòng điện thoại 
di động 

00165
タイプライター
Băng vệ sinh 

00165
タイプライター
Đài radio
cầm tay 

00165
タイプライター
Đèn pin

00165
タイプライター
Diêm, bật lửa, nến 

00165
タイプライター
Giấy ăn, khăn ướt  

00165
タイプライター
Xoong nồi
Bình nước

00165
タイプライター
Bồn cầu khẩn cấp  

00165
タイプライター
Dao.
Dụng cụ mở lon, đồ hộp

00165
タイプライター
Bát đũa

00165
タイプライター
mũ bảo hiểm

00165
タイプライター
áo khoác dài 
tay chất liệu 
cotton

00165
タイプライター
quần dài chất liệu 
cotton

00165
タイプライター
ba lô đeo vai 

00165
タイプライター
găng tay

00165
タイプライター
giày thể thao

00165
タイプライター
Trang phục

00165
タイプライター
·	Di chuyển đến khu vực lánh nạn.

00165
タイプライター
·	Nếu chưa đi lánh nạn, bạn cần phải 
di chuyển đến địa điểm lánh nạn 
ngay lập tức.

00165
タイプライター
Cảnh báo 

00165
タイプライター
Loa phát thanh địa phương

00165
タイプライター
Hãy tìm hiểu về loa phát thanh phòng chống thiên tai 

協働まちづくり課
タイプライター
Đồ thiết yếu chuẩn bị cho đợt 2 

協働まちづくり課
タイプライター
Đây là những vật dụng cần thiết cho cuộc sống trong những ngày
chờ phục hồi sau thiên tai.
Hãy chuẩn bị đồ cho 3 ngày trở lên ( hoặc khoảng 1 tuần nếu có thể)

協働まちづくり課
タイプライター
Đồ thực phẩm 

協働まちづくり課
タイプライター
Thuốc và dụng cụ sơ cứu

協働まちづくり課
タイプライター
Quần áo  và vật dụng liên quan 

協働まちづくり課
タイプライター
Tài sản và giấy tờ quan trọng 

協働まちづくり課
タイプライター
Đồ dùng hàng ngày  

協働まちづくり課
タイプライター
Đồ thực phẩm 

協働まちづくり課
タイプライター
Quần áo  và vật dụng liên quan 

協働まちづくり課
タイプライター
Đồ dùng hàng ngày 

協働まちづくり課
タイプライター
Nước uống 
(nhiều nhất có thể)

協働まちづくり課
タイプライター
Đồ ăn nhanh 
Đồ ăn chế biến sẵn 

協働まちづくり課
タイプライター
Mì hộp ăn liền 

協働まちづくり課
タイプライター
Túi ngủ 

協働まちづくり課
タイプライター
Chăn mền 

協働まちづくり課
タイプライター
Dụng cụ ghi chép 

協働まちづくり課
タイプライター
Thảm trải xanh 

協働まちづくり課
タイプライター
Khẩu trang chống bụi 

協働まちづくり課
タイプライター
Miếng dán giữ ấm 

協働まちづくり課
タイプライター
Dây thừng 

協働まちづくり課
タイプライター
Túi đựng rác loại to
Túi ni lông 

協働まちづくり課
タイプライター
Bếp ga mini
Bình ga 

協働まちづくり課
タイプライター
Màng bọc thực phẩm 
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00165
タイプライター
BẢN ĐỒ DỰ BÁO THIÊN TAI THÀNH PHỐ GAMAGORI 

00165
タイプライター
Chú thích  

00165
タイプライター
Địa điểm lánh nạn 

00165
タイプライター
Số điện thoại 

00165
タイプライター
Cứu hỏa - Cảnh sát 

00165
タイプライター
Bệnh viện 

00165
タイプライター
Tòa Thị Chính
Tòa nhà Trung tâm 

協働まちづくり課
タイプライター
BẢN ĐỒ PHÂN BỔ CƯỜNG ĐỘ RUNG CHẤN 
ĐỘNG ĐẤT DỰ KIẾN RÃNH NANKAI

00165
タイプライター
Độ cao so với
mực nước biển 

00165
タイプライター
Độ cao so với
mực nước biển 

00165
タイプライター
Độ cao 8.1m 
(Chữ đỏ:Khu vực có độ cao
8.1m so với mực nước biển)

00165
タイプライター
Độ cao 18m
(Chữ xanh:Khu vực có độ cao 
18m so với mực nước biển)

00165
タイプライター
Cứ điểm cung cấp nước 

00165
タイプライター
Cấp độ rung chấn  

00165
タイプライター
 Khu vực cảnh báo  
 lũ lụt nguy hiểm

00165
タイプライター
Cấp độ 7

00165
タイプライター
Cấp độ 6 mạnh 

00165
タイプライター
Cấp độ 6 nhẹ 

00165
タイプライター
Cấp độ 5 mạnh 

00165
タイプライター
Dự báo chỉ mang tính chất tương đối 

00165
タイプライター




